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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Trần Thị Thủy 

Các Thẩm phán:   

1/ Bà P ạm Thị Thảo 

2/ Bà Lê T ị Anh Minh 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - T ư 

ký Tò  án n ân dân T àn  p ố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị M i Hương - Kiểm Sát viên. 

 Ngày 07 t áng 11 năm 2022 tại trụ sở Tò  án n ân dân T àn  p ố H đã 

xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 304/2022/DS-PT ngày 05 t áng 10 

năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng v y tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 156/2022/DS-ST ngày 06 t áng 6 năm 2022 

 ủ  Tò  án n ân dân Quận B, T àn  p ố H bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 5220/2022/QĐ-PT 

ngày 17 t áng 10 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê Văn T, sin  năm 1978. Địa chỉ: Số 753, Ấp T, xã 

LHT, huyện C, Tỉnh L.   

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Duy T , sin  năm 1980. Địa chỉ: 

Số 22/1, Đường số 24, Khu phố 5, p ường H, t àn  p ố T (Văn bản ủy quyền 

ngày 27 t áng 11 năm 2019). Ông Bùi Duy T   ó mặt tại p iên tò . 

2. Bị đơn: Ông Phạm Tuấn K, sin  năm: 1987. Địa chỉ: Số 92, đường L, 

p ường T, Quận B, T àn  p ố H. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Minh D, sin  năm 1973. Địa 

chỉ: Số 120/85, đường TC, p ường M, quận T, T àn  p ố H (Văn bản ủy quyền 

ngày 06 t áng 6 năm 2020). Ông Phạm Minh D  ó mặt tại p iên tò . 
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3. Người làm chứng: Ông Tô Tấn P, sin  năm 1981. Địa chỉ: Số 51/6, 

đường L, p ường B, Quận B, T àn  p ố H. Ông Tô Tấn P  ó đơn xin giải quyết 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và tại các Bản tự khai do nguyên đơn trình bày: 

Ông Lê Văn T và ông Phạm Tuấn K  ó mối quan hệ quen biết và làm ăn 

với nhau. Ông K đem sà l n qu  C làm ăn t ất bại, k ông  ó tiền trả nên bị chủ 

giữ sà l n lại. Ông K  ó  ỏi mượn tiền của ông T để giải quyết. Ngày 30 t áng 4 

năm 2019, ông T cho Ông K mượn 12.750 (Mười   i ng ìn bảy trăm năm mươi) 

đô l  Mỹ (s u đây viết tắt là USD), Ông K đã n ận đủ và   i bên  ó làm Giấy 

xá  n ận nợ. Theo nội dung Giấy xá  n ận nợ nêu trên, t ì  á  bên t ỏa thuận 

Ông K sẽ  oàn lại cho ông T khi ông T chấm dứt giấy nợ với bà Ngô P ạm Thu 

T (là   ị dâu Ông K) đã ký vào ngày 17 t áng 4 năm 2019. 

Ngày 17 t áng 7 năm 2019, bà Ngô P ạm Thu T đã kiện ông T r  Tò  án 

n ân dân  uyện C, L yêu  ầu ông T trả số tiền 315.000.000đ (B  trăm mười lăm 

triệu đồng) và   i bên đã t ỏa thuận được bằng Quyết địn   ông n ận thỏa 

thuận số 52/2019/QĐST-DS ngày 17 t áng 10 năm 2019.  

Ngày 22 t áng 10 năm 2019, ông T  ó gửi t ông báo đòi nợ Ông K n ưng 

Ông K k ông trả  ũng n ư k ông  ó bất kỳ p ú  đáp nào.  

Do đó, ông Lê Văn T khởi kiện ông Phạm Tuấn K, yêu  ầu Ông K phải 

trả số tiền là 12.750USD quy đổi ra Việt N m đồng, k ông yêu  ầu tín  lãi suất. 

Thời hạn yêu  ầu t  n  toán: Thanh toán ng y sau khi bản án  ó  iệu lự  p áp 

luật. 

Theo Bản tự khai, Biên bản hòa giải không Th tại Tòa án, bị đơn trình bày: 

Do quen biết với ông Lê Văn T, nên vào đầu t áng 4 năm 2019, Ông K và 

ông T mỗi người  ó đem một p ương tiện là   iế  sà l n qu  C làm gi   ông 

bơm  át   o ông T  người C. Cá  bên k ông  ó  ợp đồng gi   ông,   ỉ giao kết 

bằng miệng, làm được số lượng b o n iêu t ì được ông T  trả tiền ngay bấy 

n iêu. 

Ngày 30 t áng 4 năm 2019, do làm  ông   o ông T  k ông  ó hiệu quả, 

Ông K muốn đem sà l n về Việt Nam. Ông T  đặt điều kiện muốn đem sà l n về 

Việt N m t ì p ải trả   o ông 4.000USD, Ông K k ông đồng ý t ì ông T  lại 

tăng lên 8.000USD, 10.000USD…Và  uối  ùng, ngày 01 t áng 5 năm 2019, 

ông T  tăng lên t àn  số tiền 12.750USD mà k ông   o biết lý do tăng. Tuy 

n iên, việ  yêu  ầu Ông K trả số tiền này, Ông K k ông ng e ông T  nói mà 

toàn t ông qu  ông T nói lại. Vì Ông K muốn đem sà l n về Việt N m nên buộc 

lòng p ải ký giấy nhờ ông T bảo lãn  và trả cho ông T  12.750USD. S u k i ký 

giấy, Ông K đem sà l n về Việt N m,  òn ông T tiếp tục ở lại C. 

Đối với yêu  ầu củ  p í  nguyên đơn về việ  “yêu  ầu ông Phạm Tuấn K 

phải trả cho ông T số tiền gố  là 12.750USD quy đổi ra Việt N m đồng tại thời 

điểm giải quyết sơ t ẩm, ông Phạm Tuấn K  ó ý kiến n ư s u: 
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Yêu  ầu Tò  án triệu tập ông T  (người C) tham gia tố tụng với tư  á   là 

người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n. Việc triệu tập ông T  là để 03 bên  ùng 

đối chất làm rõ số tiền 12.750USD, số tiền này ông Lê Văn T  ó trả cho ông T  

  y k ông? Ông T   ó n ận được số tiền này   y k ông?; Yêu  ầu Tò  án làm 

rõ  ó   y k ông việc ông T  (người C)  ó yêu  ầu ông Lê Văn T ép Ông K phải 

ký giấy bảo lãn  để trả số tiền 12.750USD?. 

Ông Phạm Tuấn K k ông đồng ý với lời trìn  bày  ủ  ông Tô Tấn P tại 

biên bản ngày 09 t áng 4 năm 2021, n ững lời trìn  bày đó là k ông đúng sự 

thật. 

Theo Biên bản về việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận,  ông k  i   ứng 

cứ tại Tò  án, người làm   ứng là ông Tô Tấn P trìn  bày: 

Ông là người  ó mối quan hệ làm ăn với p í  k á    àng bên C. Trước 

khi dị   Covid bùng p át t ì ông t ường xuyên đi về giữa Việt N m và C. Do 

 ó mối quan hệ làm ăn n ư vậy nên ông t ường dẫn dắt  á   n  em ở Việt Nam 

qua C làm ăn nếu họ  ó n u  ầu. 

Trong khoảng thời gian cuối năm 2018 đầu năm 2019 (do đã lâu, ông 

k ông n ớ   ín  xá ), ông  ó đư  02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K qua C làm 

ăn. Ông và 02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K  ó mối quan hệ quen biết với 

nhau từ trướ  do đã  ó t ời gi n  ùng n  u làm việc tại C. Lý do tại sao thời 

gi n này 02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K k ông tự qua C mà p ải nhờ đến 

ông, mặ  dù trướ  đó 02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K đã từng làm việc tại C, 

đó là: S u này, 02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K k ông làm việc ở C nữ  mà 

chỉ  òn mìn  ông t ường xuyên qu  lại làm việc và ông  ó mối k á    àng là 

ông T  - người C gốc Việt. 

Trướ  k i đư  02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K qua C ông đều nói rõ 

 á    i p í đi từ Việt Nam qua C,   i p í ở lại C và   i p í đi từ Campuachia về 

Việt Nam sẽ do  á n ân 02 ông Lê Văn T và Phạm Tuấn K phải chịu. Và 02 ông 

Lê Văn T và Phạm Tuấn K đều hiểu và đồng ý về vấn đề   i p í này. 

Sau khi qua C được khoảng 03-04 t áng t ì việ  làm ăn  ủ  ông Phạm 

Tuấn K k ông  iệu quả. Ông K muốn đư  sà l n  út  ủ  mìn  về nướ  n ưng 

k ông  ó đủ tiền để m ng sà l n về, bao gồm  á  k oản   i p í đi về giữa 02 

bên Việt N m và C,   i p í ăn ở trong thời gi n làm ăn tại C mà bên k á    àng 

là ông T  đã ứng trướ . Trong k i đó, ông Lê Văn T  òn tài sản tại C. Vì mối 

quan hệ quen biết, ông Lê Văn T đồng ý đứng ra bảo lãn  bằng tài sản củ  mìn  

trả số tiền   i p í mà ông T  đã ứng trướ    o ông Phạm Tuấn K để ông Phạm 

Tuấn K và sà l n  ủ  ông Phạm Tuấn K về nướ . Ông Phạm Tuấn K đã ký giấy 

xá  n ận với ông Lê Văn T và  ó ông làm   ứng. 

Ông xá  n ận: Ông Lê Văn T đã t  y mặt ông Phạm Tuấn K để trả số tiền 

cho ông T  và ông T  đã n ận đủ số tiền n ư trong “Giấy xá  n ận nợ” ngày 30 

tháng 4 năm 2019. Ngoài r , bằng chứng xá  t ực nhất cho việ  này là ông 

Phạm Tuấn K và sà l n  ủa Ông K đã được về Việt N m s u đó. 
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Đối với lời trìn  bày  ủ  p í  bị đơn nêu trong Bản tự k  i đề ngày 15 

t áng 9 năm 2020 về việc ông T  đặt r   á  điều kiện và   i p í tăng lên để ông 

Phạm Tuấn K và sà l n về nướ  t ì ông k ông biết, vì đây là tr o đổi giữ  ông 

Phạm Tuấn K và ông T . 

Đối với yêu  ầu củ  p í  bị đơn, yêu  ầu ông  ung  ấp đầy đủ họ tên, địa 

chỉ của ông T  - người C gốc Việt, t ì ông k ông t ể làm được, do ông T  là 

người  ó   ức sắc tại C và đây là lý do tế nhị liên qu n đến n ân t ân  ủa ông 

Th. 

Do  ông việc phải đi  ông tá  x  t ường xuyên, n ững gì ông biết và làm 

chứng ông đã trìn  bày đầy đủ tại buổi làm việ , nên ông yêu  ầu Tò  án giải 

quyết vắng mặt ông trong vụ án này. 

Ông Tô Tấn P cam kết  oàn toàn   ịu trá   n iệm trướ  p áp luật về 

những lời trìn  bày trên  ủ  ông, ông k ông bị  i ép buộ  để trìn  bày. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 156/2022/DS-ST ngày 06 t áng 6 năm 2022 

củ  Tò  án n ân dân quận Quận B đã tuyên xử:  

1/ Đìn    ỉ xét xử đối với yêu  ầu củ  nguyên đơn ông Lê Văn T về việc 

yêu  ầu bị đơn ông Phạm Tuấn K phải trả tiền lãi   ậm t  n  toán đã yêu  ầu 

trong Đơn k ởi kiện. 

2/ Chấp nhận yêu  ầu củ  nguyên đơn ông Lê Văn T: 

2.1/ Buộc ông Phạm Tuấn K phải  ó trá   n iệm trả cho ông Lê Văn T số 

tiền nợ t eo “Giấy xá  n ận nợ” đề ngày 30 t áng 4 năm 2019 là 12.750USD 

(Mười   i ng ìn bảy trăm năm mươi đô l  Mỹ) quy đổi theo tỷ giá Đồng Việt 

N m (VNĐ) t eo  ông bố củ  Ngân  àng N à nước Việt N m vào ngày 31 

t áng 5 năm 2022  ụ thể 1USD (Một Đô l  Mỹ) = 23.057 VNĐ x 12.750USD x 

= 293.976.750VNĐ. N ư vậy, số tiền ông Phạm Tuấn K phải trả   o ông Lê 

Văn T là: 293.976.750VNĐ (H i trăm   ín mươi b  triệu,   ín trăm bảy mươi 

sáu ng ìn, bảy trăm năm mươi Việt N m đồng).   

2.2/ Trong trường hợp ông Phạm Tuấn K chậm t i  àn  trả tiền t ì ông 

Phạm Tuấn K  òn p ải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 

trả. Lãi suất p át sin  do   ậm trả đượ  xá  định theo thỏa thuận củ   á  bên 

n ưng k ông đượ  vượt quá mứ  lãi suất đượ  quy định tại Khoản 1 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015; nếu k ông  ó t ỏa thuận t ì t ực hiện theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Ngoài r , Tò  án  ấp sơ t ẩm  òn tuyên về phần án p í và quyền k áng 

 áo  ủ   á  đương sự theo luật định. 

 Ngày 20/6/2022, ông Phạm Tuấn K  ó đơn k áng  áo toàn bộ bản án sơ 

thẩm vì l ý do Tò   ấp sơ t ẩm đã k ông t u thập chứng cứ đầy đủ khi bị dơn  ó 

yêu  ầu, cụ thể phải đư  ông T  vào t  m gi  tố tụng để làm rõ ông T  ó gi o số 

tiền bảo lãn  nêu trên   o ông T    y k ông và làm rõ việc Ông K ký giấy vay 

nợ trong tìn  trạng bị ép buộc trái ý muốn của Ông K. Vì n ững lý do này Ông 

K đề nghị Tò   ủy bản án sơ t ẩm củ  Tò  án n ân dân Quận B.    
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Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Ông Phạm Minh D đại diện của bị đơn ông Phạm Tuấn K vẫn giữ nguyên 

yêu  ầu k áng  áo.   

Ông Bùi Duy T  đại diện theo ủy quyền củ  nguyên đơn ông Lê Văn T  

đề nghị Tò  k ông   ấp nhận yêu  ầu k áng  áo  ủa Ông K, đề nghị Tò  giữ 

nguyên bản án sơ thẩm củ  Tò  án n ân dân Quận B. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến: 

+ Về tố tụng: Tò  án  ấp p ú  t ẩm đã t ự   iện đúng  á  quy địn  p áp 

luật tố tụng dân sự từ k i t ụ lý đến k i xét xử. Tại p iên tò  p ú  t ẩm   o đến 

trướ  k i ng ị án, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm đã tiến  àn  p iên tò  đúng trìn  

tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  á  đương sự trong vụ án 

đã   ấp  àn  đúng quy địn  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 

+ Về nội dung: Tại Giấy xá  n ận nợ ngày 30 t áng 4 năm 2019  ó nội 

dung: “… ó mượn ông Lê Văn T…số tiền 12.750 đô l  Mỹ… (là số tiền ông T 

bảo lãn    o sà l n Ông K về Việt N m) và đượ   oàn trả lại…”. Tại cấp sơ 

thẩm p í  đại diện bị đơn t ừa nhận vì bị đơn muốn đem sà l n về Việt N m nên 

ký giấy nhờ ông T bảo lãn  để trả cho ông T  12.750USD. S u k i ký giấy, ngày 

01/5/2019 t ì bị đơn đã đem được sà L n về Việt Nam”. Điều này đã   ứng 

minh việc bị đơn Ông K đư  đượ  sà l n  ủ  mìn  về Việt N m trên  ơ sở vay 

nợ của ông T 12.750 USD để trả cho ông T  là sự thật. Do đó, Tò   ấp sơ t ẩm 

chấp nhận yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn là  ó  ăn  ứ p áp luật. Xét t ấy, 

việc bị đơn yêu  ầu tò  p ải đư  ông T  vào t  m gi  tố tụng với tư  á   là 

người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n và yêu  ầu Tò  p ải làm rõ việc Ông K 

bị ép buộ  ký giấy xá  n ận nợ, n ưng bị đơn k ông  ung  ấp được đầy đủ tên 

họ, địa chỉ của ông T  và k ông  ó tài liệu chứng cứ chứng minh việc Ông K bị 

ép buộc ký giấy nên k ông  ó  ăn cứ chấp nhận. Từ những  ơ sở trên, đề nghị 

Hội đồng xét xử k ông   ấp nhận k áng  áo  ủa bị đơn ông Phạm Tuấn K, giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm củ  Tò  án n ân dân Quận B. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò , s u k i ng e đại diện 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H p át biểu qu n điểm, s u k i ng ị án, Hội 

đồng xét xử p ú  t ẩm n ận địn : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Đơn k áng  áo của bị đơn ông Phạm Tuấn K  òn trong  ạn theo qui 

định tại Điều 273 và Điều 276 Bộ luật Tố tụng dân sự nên k áng  áo là  ợp lệ 

và đượ  xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm. 

[1.2] Quan hệ p áp luật, tư  á   tố tụng và t ẩm quyền giải quyết Tò  án 

cấp sơ thẩm đã xá  địn  đúng. 

[1.3] Về sự vắng mặt củ  đương sự: 
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Người làm   ứng ông Tô Tấn P  ó đơn đề nghị xét xử vắng mặt, nên  ăn 

cứ  Khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử 

vắng mặt đương sự nêu trên. 

[2] Về yêu  ầu k áng  áo  ủa bị đơn   o rằng Tò   ấp sơ t ẩm đã k ông 

thu thập đầy đủ chứng cứ n ư k ông đư  ông T  hiện đ ng ở C vào t  m gi  tố 

tụng với tư  á   người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n, k ông làm rõ  ó việc 

ông T  ó gi o   o ông T  số tiền 12.750USD   y k ông dẫn đến việ  tuyên bản 

án k ông k á   qu n, k ông đảm bảo quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  ông.  

[3] Xét t ấy, tại bản tự k  i do ông Dũng là người đại diện của Ông K 

trìn  bày:  

“Do làm công cho ông Th không có hiệu quả, Ông K muốn đem sà lan về 

Việt Nam. Ngày 30/4/2019, ông Th đặt điều kiện muốn đem sà lan về Việt Nam thì 

phải trả cho ông 4.000USD, Ông K không đồng ý thì ông Th lại tăng lên 

8.000USD, 10.000USD…và cuối cùng, ngày 01 tháng 5 năm 2019, ông Th tăng 

lên thành số tiền 12.750USD mà không cho biết lý do tăng. Tuy nhiên, việc yêu 

cầu Ông K trả số tiền này, Ông K không nghe ông Th nói mà toàn thông qua ông 

T nói lại. Vì Ông K muốn đem sà lan về Việt Nam nên buộc lòng phải ký giấy nhờ 

ông T bảo lãnh và trả cho ông Th 12.750USD. Sau khi ký giấy, Ông K đem sà lan 

về Việt Nam”. 

Hội đồng xét xử xét thấy, tại “Giấy xá  n ận nợ" ngày 30 t áng 4 năm 

2019  ó nội dung rất rõ ràng n ư s u: “…có mượn ông Lê Văn T…số tiền 

12.750 đô la Mỹ… (là số tiền ông T bảo lãnh cho sà lan Ông K về Việt Nam) và 

được hoàn trả lại…”.  

Trong quá trìn  giải quyết tại tò  sơ t ẩm p í  bị đơn  ũng t ừa nhận 

ngày 01/5/2019 t ì bị đơn đã đem sà L n về Việt Nam. Việ  này đã   ứng minh 

việc bị đơn Ông K đư  đượ  sà l n  ủ  mìn  về Việt N m trên  ơ sở vay nợ của 

ông T 12.750 USD để trả cho ông T  là sự thật. Do đó, việ  Tò   ấp sơ t ẩm 

chấp nhận yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn là  ó  ăn  ứ p áp luật. 

Căn  ứ Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 1015 quy định về việc cung 

cấp chứng cứ chứng minh trong tố tụng dân sự “đương sự  ó quyền và ng ĩ  vụ 

chủ động thu thập chứng cứ nộp   o Tò  án và   ứng min    o yêu  ầu của 

mìn  là  ó  ăn  ứ và  ợp p áp”. 

Xét t ấy, việc Ông K yêu  ầu tò  p ải đư  ông T  vào t  m gi  tố tụng 

với tư  á   là người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n và yêu  ầu Tò  p ải làm rõ 

việc Ông K bị ép buộ  ký giấy xá  n ận nợ, trong k i   ín  bản t ân Ông K 

 ũng k ông t ể cung cấp đầy đủ tên  ọ địa chỉ của ông T , và k ông  ó tài liệu 

chứng cứ gì   ứng minh cho việc Ông K bị ép buộ . Xét t ấy, lý do mà bị đơn 

đư  r  là k ông  ó  ăn  ứ, chỉ nhằm làm kéo dài vụ án, trì  oãn ng ĩ  vụ trả nợ 

gây t iệt hại đến quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  p í  nguyên đơn.  

Từ những p ân tí   nêu trên, Hội đồng xét xử k ông   ấp nhận yêu  ầu 

k áng  áo  ủa bị đơn. Giữ nguyên bản án dân sự sơ t ẩm củ  Tò  án n ân dân 

dân Quận B. 
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[3] Án p í dân sự p ú  t ẩm:  

Do yêu  ầu k áng  áo  ủa bị đơn k ông được chấp nhận  nên bị đơn ông 

Phạm Tuấn K phải chịu 300.000 đồng tiền án p í p ú  t ẩm. N ưng được trừ 

vào số tiền tạm ứng án p í đã nộp.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm b Khoản 1 Điều 38, Điều 148, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 

Điều 228, Điều 298, Khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

b n T ường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í Tò  án; 

Căn  ứ Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014). 

1/ K ông   ấp nhận k áng  áo  ủa bị đơn ông Phạm Tuấn K.  

2/ Giữ nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số 156/2022/DS-ST ngày 06 t áng 

6 năm 2022 củ  Tò  án n ân dân Quận B, T àn  p ố H. 

2.1/ Đìn    ỉ xét xử đối với yêu  ầu củ  nguyên đơn ông Lê Văn T về 

việ  yêu  ầu bị đơn ông Phạm Tuấn K phải trả tiền lãi   ậm t  n  toán đã yêu 

cầu trong Đơn k ởi kiện. 

2.2/ Chấp nhận yêu  ầu củ  nguyên đơn ông Lê Văn T: 

 Buộ  ông Phạm Tuấn K phải  ó trá   n iệm trả cho ông Lê Văn T số 

tiền nợ t eo “Giấy xá  n ận nợ” đề ngày 30 t áng 4 năm 2019 là 12.750USD 

(Mười   i ng ìn bảy trăm năm mươi Đô l  Mỹ) quy đổi theo tỷ giá Đồng Việt 

N m (VNĐ) t eo  ông bố củ  Ngân  àng N à nước Việt N m vào ngày 31 

t áng 5 năm 2022, cụ thể: 1USD (Một Đô l  Mỹ) = 23.057 VNĐ x 12.750USD 

x = 293.976.750VNĐ. N ư vậy, số tiền ông Phạm Tuấn K phải trả   o ông Lê 

Văn T là: 293.976.750 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi 

sáu nghìn, bảy trăm năm mươi đồng).   

2.3/ Trong trường hợp ông Phạm Tuấn K chậm t i  àn  trả tiền t ì ông 

Phạm Tuấn K  òn p ải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 

chậm trả. Lãi suất p át sin  do   ậm trả đượ  xá  định theo thỏa thuận củ   á  

bên n ưng k ông đượ  vượt quá mứ  lãi suất đượ  quy định tại Khoản 1 Điều 

468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu k ông  ó t ỏa thuận t ì t ực hiện theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2.4/ Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Ông Phạm Tuấn K phải chịu án p í dân sự là 14.698.838đồng (Mười bốn 

triệu, sáu trăm   ín mươi tám ng ìn, tám trăm b  mươi tám đồng), t i  àn  tại 

 ơ qu n t i  àn  án  ó t ẩm quyền. 

Ông Lê Văn T k ông p ải chịu án p í dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả lại cho 

ông Lê Văn T số tiền tạm ứng án p í đã nộp là 8.295.000 đồng (Tám triệu, hai 

trăm   ín mươi lăm ng ìn đồng) t eo Biên l i t u tạm ứng án p í, lệ p í tò  án 
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số AA/2018/0032041 ngày 19 t áng 12 năm 2019  ủa Chi cụ  T i  àn  án Dân 

sự Quận B,T àn  p ố H. 

3/ Án p í dân sự p ú  t ẩm: 

Ông Phạm Tuấn K phải chịu 300.000 đồng tiền án p í dân sự p ú  t ẩm 

n ưng được trừ vào số tiền tạm ứng án đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án p í, 

lệ p í Tò  án số AA/2021/0014522 do Chi cụ  t i  àn  án dân sự Quận B lập 

ngày 22/6/2022. 

4/ Trường hợp bản án, quyết địn  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật 

t i  àn  án dân sự (sử  đổi, bổ sung năm 2014) t ì người đượ  t i  àn  án, 

người phải t i  àn  án dân sự  ó quyền thỏa thuận t i  àn  án, yêu  ầu t i  àn  

án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại  á  

Điều 6, 7, 7 , 7b và 9 Luật t i  àn  án dân sự (sử  đổi, bổ sung năm 2014), t ời 

hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân 

sự (sử  đổi, bổ sung năm 2014).  

5. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao tại TP. H; 

- VKSND Cấp cao tại TP. H; 

- VKSND TP. H;    

- TAND Quận B;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Chi cục THADS Quận B; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu. 

           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                       Trần Thị Thủy 
 

 

 


